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DANH SÁCH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 
TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm Quyết định số 1218/QĐ-CTUBND ngày 10/7/2026 của Chủ tịch UBND phường)
Số tiền thưởng đối với mỗi cá nhân: 760.000 đồng

STT Họ và tên Chức vụ,
Đơn vị công tác Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 1
2 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 1
3 Vũ Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 1
4 Đỗ Thị Hằng My Giáo viên trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 1
5 Lê Thị Phượng Giáo viên trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 1
6 Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên trường THCSTĐ Lê Hữu Trác
7 Mai Thị Lan Anh Giáo viên trường THCSTĐ Lê Hữu Trác
8 Phùng Thế Trình Giáo viên trường THCSTĐ Lê Hữu Trác
9 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên trường THCSTĐ Lê Hữu Trác
10 Nguyễn Thu Hằng Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Xá
11 Phạm Thị Thu Giáo viên trường Tiểu học Cẩm Xá
12 Nguyễn Lệ Mỹ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nhân Hòa
13 Nguyễn Thị Thắm Huế Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa
14 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa
15 Vũ Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa
16 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa



STT Họ và tên Chức vụ,
Đơn vị công tác Ghi chú

17 Dương Thị Quỳnh Trang Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa
18 Nguyễn Thị Minh Thuyết Giáo viên trường Mầm non Nhân Hòa
19 Đào Thị Ngoan Giáo viên trường Mầm non Phan đình phùng
20 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên trường Mầm non Phan đình phùng
21 Phạm Ngọc Ánh Giáo viên trường Mầm non Phan đình phùng
22 Đào Thị Lan Anh Giáo viên trường Mầm non Phan đình phùng
23 Đỗ Thị Hằng Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Xá
24 Phạm Thị Hoàng Ngân Giáo viên trường Mầm non Cẩm Xá
25 Nguyễn Thị Diệu Chiều Giáo viên trường Mầm non Cẩm Xá
26 Nguyễn Đức Thuận Giáo viên trường TH&THCS Phan đình phùng
27 Đặng Thị Oanh Giáo viên trường TH&THCS Phan đình phùng
28 Trần Thị Hồng Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
29 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
30 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
31 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
32 Lê Thị Thìn Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
33 Nguyễn Thị Tú Giáo viên trường Mầm non Bần Yên Nhân
34 Vũ Thị Nhiên Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hòa
35 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hòa
36 Đỗ Thị Hoa Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hòa
37 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hòa
38 Đặng Xuân Hưng Giáo viên trường THCS Cẩm Xá
39 Lê Thị Hồng Minh Giáo viên trường THCS Cẩm Xá

40 Đào Thị Là Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân



STT Họ và tên Chức vụ,
Đơn vị công tác Ghi chú

41 Cao Thị Hồng Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân
42 Đỗ Thị Hà Hảo Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân
43 Hoàng Thị Hồng Huệ Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân
44 Ngô Ngọc Anh Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân
45 Đào Ngọc Hà Giáo viên trường TH&THCS Bần Yên Nhân
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